
Trường Đại học Ngoại thương – NTH 

Mã ngành/ 
nhóm ngành Các ngành đào tạo Chỉ tiêu  

dự kiến 
Tổ hợp môn  

xét tuyển 

Kinh tế  
(Chỉ tiêu dự kiến:890) 

Kinh tế quốc tế  
(Chỉ tiêu dự kiến: 340) NTH01 

Luật 
(Chỉ tiêu dự kiến: 120) 

1350 

Toán, Lý, Hóa (A00) 
Toán, Lý, Anh (A01) 
Toán, Văn, Anh (D01) 
Toán, Văn, Nga (D02) 
Toán, Văn, Pháp (D03) 
Toán, Văn, Trung (D04) 
Toán, Văn, Nhật (D06) 
 
Dự kiến A01, D01, D03, D04, D06 
thấp hơn tổ hợp A00 là 0,5 điểm/10 
điểm (tương đương 1,5 điểm/30 
điểm). Tổ hợp D02 thấp hơn tổ hợp 
A00 là 1 điểm/10 điểm (tương đương 
3 điểm/30 điểm). 
 
- Ngành Kinh tế quốc tế chỉ xét tuyển 
theo các tổ hợp A00, A01, D01, D03     
- Ngành Luật chỉ xét tuyển theo các 
tổ hợp A00, A01, D01. 

Quản trị Kinh doanh 
(Chỉ tiêu dự kiến: 240) 

NTH02 
Kinh doanh quốc tế 
(Chỉ tiêu dự kiến: 140) 

380 

Toán, Lý, Hóa (A00) 
Toán, Lý, Anh (A01) 
Toán, Văn, Anh (D01) 
 
Dự kiến tổ hợp A01, D01 thấp hơn tổ 
hợp A00 là 0,5 điểm/10 điểm (tương 
đương 1,5 điểm/30 điểm). 

Kế toán 
(Chỉ tiêu dự kiến: 150) 

NTH03 
Tài chính - Ngân hàng 
(Chỉ tiêu dự kiến: 340) 

490 

Toán, Lý, Hóa (A00) 
Toán, Lý, Anh (A01) 
Toán, Văn, Anh (D01) 
 
Dự kiến tổ hợp A01, D01 thấp hơn tổ 
hợp A00 là 0,5 điểm/10 điểm (tương 
đương 1,5 điểm/30 điểm). 

NTH04 Ngôn ngữ Anh 170 
Toán, Văn, ANH (D01) 

(ANH là Môn chính, hệ số 2) 

NTH05 Ngôn ngữ Pháp 60 
Toán, Văn, PHÁP (D03) 

(PHÁP là Môn chính, hệ số 2) 
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NTH06 Ngôn ngữ Trung 60 

Toán, Văn, ANH (D01) 
Toán, Văn, TRUNG (D04) 

(ANH/TRUNG là Môn chính, hệ số 2) 
Dự kiến tổ hợp D04 thấp hơn tổ hợp 
D01 là 0,75 điểm/10 điểm (tương 
đương 3 điểm/40 điểm) . 

NTH07 Ngôn ngữ Nhật 90 

Toán, Văn, ANH (D01) 
Toán, Văn, NHẬT (D06) 

(ANH/NHẬT là Môn chính, hệ số 2) 
Dự kiến tổ hợp D06 thấp hơn tổ hợp 
D01 là 0,75 điểm/10 điểm (tương 
đương 3 điểm/40 điểm). 

Quản trị kinh doanh  
(học tại Cơ sở Quảng Ninh -chỉ tiêu 
dự kiến: 50) 

Kế toán  
(học tại Cơ sở Quảng Ninh - chỉ tiêu 
dự kiến:70) 

NTH08 

Kinh doanh quốc tế  
(học tại Cơ sở Quảng Ninh- chỉ tiêu 
dự kiến: 80) 

200 

Toán, Lý, Hóa (A00) 
Toán, Lý, Anh (A01) 
Toán, Văn, Anh (D01) 

 

Chú thích: : Trường chỉ tuyển sinh bậc đại học. 
- Xét ưu tiên điểm thi môn Toán trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vào 
các nhóm ngành NTH01 vượt quá chỉ tiêu. 

 


